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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TUY HÒA 

TỈNH PHÚ YÊN 
 

Bản án số: 39/2021/HSST 

Ngày: 15/6/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Xuân Huy. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Huỳnh Thị Minh Tuyết và ông Huỳnh Khắc 

Hiếu. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phan Thị Thanh Nguyệt – Thẩm 

tra viên Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tham gia 

phiên tòa: Ông Trần Thế Hiển – Kiểm sát viên. 

           Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2021; Tại trụ sở Tòa án nhân 

dân  thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa mở 

phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 35/2021/TLST-HS ngày 

07 tháng 5 năm 2021, đối với bị cáo: 

 Nguyễn Trung Th (Tên gọi khác: K) - Sinh năm: 1990; ĐKNKTT: Thôn 

Q, xã V, huyện V, Khánh Hòa; Trình độ văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: Nhân viên 

DJ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Cha: Nguyễn Văn T, 

sinh năm 1966; Mẹ: Ngô Thị D, sinh năm 1965; Vợ: Nguyễn Thị Thanh H, sinh 

năm 1990 (đã ly hôn), có 01 con 07 tuổi; Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 

07/5/2019, bị Công an TP Tuy Hòa xử phạt hành chính số tiền 750.000 đồng về 

hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, nộp phạt ngày 24/5/2019. 

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 29/01/2021. Có mặt tại phiên tòa. 

- Người bị hại: Phạm Hoàng L, sinh năm 1987; Trú tại: đường N, phường 5, 

thành phố T, Phú Yên. Có mặt. 

           - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Nguyễn Văn T, sinh năm 1966; 

Trú tại: Thôn Q, xã V, huyện V, Khánh Hòa. Có mặt. 

            - Người làm chứng: 

  1. Trần Ngọc Hoài Th, sinh năm 1989; Trú tại: đường N, phường 5, thành 

phố T, Phú Yên. Có mặt. 

  2. Phạm Tiến H, sinh năm 1992; Trú tại: đường P, phường 6, thành phố T, 

Phú Yên. Vắng mặt. 
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  3. Võ Trọng D, sinh năm 1991; Trú tại: đường N, phường 4, thành phố T, 

Phú Yên. Vắng mặt. 

  4. Trần Yến N, sinh năm 2002; Trú tại: đường B, phường 7, thành phố T, 

Phú Yên. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa truy tố về hành vi 

phạm tội như sau: 

  Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 21/3/2020, Phạm Hoàng L cùng một số 

người bạn đến quán T – Bar Lounge ở đường N, Phường 7, TP T chơi. Tại đây, 

nhóm L chê Nguyễn Trung Th là nhân viên DJ (người chơi và điều chỉnh nhạc) 

của quán chơi nhạc dở. Đến khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, L ra trước quán 

bar nghe điện thoại thì gặp Th đang ngồi uống nước ở đó. Lúc này, Th và L nói 

chuyện liên quan đến việc chơi nhạc của Th, sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn và 

xô xát đánh nhau. Trong lúc xô xát thì Th sử dụng 01 vật sắc nhọn đâm L nhiều 

nhát trúng mặt trong nách trái, nách phải, mặt ngoài hông trái, mặt sau 1/3 cẳng 

tay trái, mặt sau giữa cẳng chân trái, mặt sau đùi trái gây thương tích.  

Tại bản Kết luận giám định pháp y số 133/TgT ngày 25/6/2020 của Trung 

tâm pháp y tỉnh Phú Yên, kết luận: tỷ lệ thương tích của Phạm Hoàng L là 60%.  

           Cáo trạng số 40/CT-VKS ngày 07/5/2021 của VKSND thành phố Tuy Hòa truy 

tố bị cáo Nguyễn Trung Th về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm c 

khoản 3 Điều 134 BLHS  

* Tại phiên tòa:  

- Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy 

tố, bị cáo thừa nhận do bị hại L chê bị cáo chơi nhạc dở, đòi dùng ly ném bị cáo, 

sau khi gặp nhau nói chuyện trước cổng quán thì bị hại L xông vào đánh bị cáo nên 

bị cáo mới dùng dao bấm đâm bị hại L để bị hại L thả bị cáo ra, sau đó bị cáo dùng 

dao bấm và bị hại L dùng ghế bằng inox đánh nhau, bị cáo đâm túi bụi vào bị hại L 

trúng đâu thì trúng chứ bị cáo không xác định đâm ở vị trí nào, bị cáo thừa nhận 

thương tích của bị hại Ln là do một mình bị cáo gây ra và xin Hội đồng xét xử 

giảm nhẹ hình phạt.  

- Bị hại L thừa nhận khi ra ngoài nghe điện thoại thì có gặp bị cáo trước 

cổng quán, giữa bị hại và bị cáo có nói qua lại với nhau, bị hại L xông vào dùng 

tay chân đánh bị cáo trước, sau đó bị cáo dùng dao bấm đâm bị hại L thì bị hại L 

có dùng ghế bằng inox để đỡ và đánh lại bị cáo, khi đó 02 bên đánh qua đánh lại, 

toàn bộ thương tích của bị hại là do bị cáo Th gây ra, bị cáo và gia đình đã bồi 

thường cho bị hại L 100.000.000đ, bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm, 

trong vụ án này bị hại cũng có một phần lỗi nên xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa luận tội: giữ nguyên 

quyết định truy tố. Sau khi phân tích hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo; đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Nguyễn 

Trung Th phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Áp dụng: điểm c khoản 3 Điều 134, 
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điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự đối với bị 

cáo. 

 Xử phạt: bị cáo từ 04 (bốn) năm đến 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời 

hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam ngày 29/01/2021. 

Về bồi thường dân sự: Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại 

100.000.000đ, tại phiên tòa người bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm nên đề nghị 

HĐXX không xem xét. 

Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

    [1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Tuy Hòa, Điều tra viên; Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy 

tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật 

tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo không có 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

    [2] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Trung Th đã khai nhận hành vi phạm tội của 

mình như cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận tội của bị cáo tại tòa phù hợp với lời 

khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra về toàn bộ thương tích của bị hại L, phù hợp 

với biên bản thực nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, bản ảnh hiện trường, lời 

khai của người bị hại, lời khai các nhân chứng và các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ 

án đã được thẩm tra, làm rõ tại phiên tòa. Vì vậy, đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 22 

giờ 15 phút ngày 21/3/2020, tại Phường 7, TP Tuy Hòa, bị cáo Nguyễn Trung Th 

đang ngồi uống nước trước cổng quán T-Bar Lounge gặp bị hại Phạm Hoàng L nói 

chuyện liên quan đến việc L chê bị cáo Th chơi nhạc dở, sau đó bị hại L đã xông 

vào dùng tay chân đánh bị cáo Th trước, bị cáo Th dùng dao bấm đâm bị hại L để bị 

hại L thả bị cáo ra, sau đó bị cáo tiếp tục dùng dao bấm đâm bị hại L, bị hại L dùng 

ghế bằng inox đỡ và đánh lại bị cáo. Hậu quả bị cáo Th gây thương tích cho Phạm 

Hoàng L với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 60%; Bị cáo sử dụng dao bấm là hung khí 

nguy hiểm được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự, nên cáo 

trạng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa truy tố bị cáo theo quy định tại 

điểm c khoản 3 Điều 134 BLHS là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Với các căn 

cứ nêu trên, HĐXX kết luận bị cáo Nguyễn Trung Th phạm tội “Cố ý gây thương 

tích” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

 Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sức 

khỏe của người bị hại trái pháp luật, đồng thời gây mất trật tự trị an tại địa phương. 

Bị cáo là người đã thành niên, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức 

rõ hành vi của mình dùng dao bấm là hung khí nguy hiểm đâm trúng mặt trong 

nách trái, nách phải, mặt ngoài hông trái, mặt sau 1/3 cẳng tay trái, mặt sau giữa 
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cẳng chân trái, mặt sau đùi trái bị hại Phạm Hoàng L là nguy hiểm nhưng bị cáo vẫn 

thực hiện hành vi phạm tội của mình, hậu quả người bị hại Phạm Hoàng Lân bị 

thương tích 60%. Do đó, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm tương xứng với tính chất, 

mức độ do hành vi của bị cáo gây ra, cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời 

gian mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. 

    Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo thật thà khai báo, 

ăn năn hối cải, bị cáo đã bồi thường cho bị hại 100.000.000đ và bị hại có đơn bãi 

nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Nguyên nhân xảy ra việc bị cáo gây thương 

tích cho bị hại L là do bị hại L xông vào dùng tay chân đánh bị cáo trước, nên bị 

hại cũng có lỗi dẫn đến việc bị cáo gây thương tích cho bị hại; Bị cáo có cha ruột 

được nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì, hạng ba; Có ông 

ngoại là liệt sỹ, đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên áp dụng khoản 1 Điều 54 

BLHS, xử phạt bị cáo mức án thấp nhất dưới khung hình phạt cũng đủ tác dụng 

giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội 

- Về trách nhiệm dân sự: tại phiên tòa, bị hại Phạm Hoàng L không yêu cầu 

bồi thường gì thêm nên HĐXX không xem xét. 

Về xử lý vật chứng: 01 (một) cây gắp than shisha làm từ kim loại, hình chữ 

V, kích thước (15,5x4x1,5) không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

- Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo phải chịu án phí 

hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên;                                                                                                              

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Trung Th  phạm tội “Cố ý gây thương tích”.   

Áp dụng: điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự. 

 Xử phạt:  

- Bị cáo Nguyễn Trung Th 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm 

giam ngày 29/01/2021. 

- Về trách nhiệm dân sự: bị hại Phạm Hoàng L không yêu cầu bồi thường gì 

thêm nên HĐXX không xem xét. 

- Về vật chứng vụ án: áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS; Tịch thu 

tiêu hủy 01 (một) cây gắp than shisha làm từ kim loại, hình chữ V, kích thước 

(15,5x4x1,5) do không có giá trị sử dụng, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 

07/5/2021 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa với Chi cục 

thi hành án Dân sự thành phố Tuy Hòa. 

- Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết 

số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về án phí Tòa án. 
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Bị cáo Nguyễn Trung Th phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm  

Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận:                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Phú Yên;                                           THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh; VKSND TP. Tuy Hòa; 

- Công an TP Tuy Hòa; 

- Sở tư pháp; 

- UBND phường 7; (ĐÃ KÝ) 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hs. 

                                                                 

                                                                                 Võ Xuân Huy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


